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VIỆT NAM
________
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023




THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất
trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính
trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
__________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010:
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

[bookmark: bookmark0]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 9 như sau:
[bookmark: bookmark1]“a) Danh sách các thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:
[bookmark: bookmark2]- Tên và địa điểm đặt trụ sở chính; số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời hạn góp vốn;
[bookmark: bookmark3]- Họ và tên; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú); số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp của thành viên;”.
[bookmark: bookmark4]2. Bãi bỏ điểm c khoản 4 và điểm g khoản 5 Điều 9.
3. Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 bằng Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thay thế một số phụ lục của Thông tư số 01/2023/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân
Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 bằng Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 05, Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bookmark5]Điều 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số khoản, điểm, phụ lục của Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
[bookmark: bookmark6]1. Sửa đổi, bổ sung điểm d(iii) và d(iv) khoản 1 Điều 9 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm d(iii) như sau:
[bookmark: bookmark7]“(iii) Bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 08a ban hành kèm theo Thông tư này;”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm d(iv) như sau:
[bookmark: bookmark8]“(iv) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam;”.
[bookmark: bookmark9]2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d(v) và điểm đ(i) khoản 1 Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c như sau:
[bookmark: bookmark10]“c) Danh sách thành viên sáng lập do Trưởng Ban trù bị ký, trong đó bao gồm các nội dung:
[bookmark: bookmark11](i) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh: số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân;
[bookmark: bookmark12](ii) Đối với thành viên sáng lập là tổ chức: Tên tổ chức, số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký- doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô và người đại diện vốn góp của tổ chức đó tại tổ chức tài chính vi mô;
[bookmark: bookmark13](iii) Mức vốn góp (ghi rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, bằng tài sản khác và tỷ lệ góp vốn của từng thành viên);
[bookmark: bookmark14](iv) Phương án góp vốn (nêu rõ phương thức, tiến độ góp vốn);”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm d(v) như sau:
[bookmark: bookmark15]“(v) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô và người đại diện vốn góp của tổ chức đó tại tổ chức tài chính vi mô;”;
c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ(i) như sau:
[bookmark: bookmark16]“(i) Sơ yếu lý lịch, bản kê khai người có liên quan theo mẫu tại Phụ lục số 02, Phụ lục số 08b ban hành kèm theo Thông tư này;”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 24 như sau:
[bookmark: bookmark17]“5. Bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 08a ban hành kèm theo Thông tư này”.
[bookmark: bookmark18]4. Bãi bỏ điểm đ(iii) khoản 1 Điều 11 và Phụ lục số 04.
[bookmark: bookmark19]5. Thay thế Phụ lục số 02 bằng Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Bổ sung Phụ lục số 08a và Phụ lục số 08b ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Thay thế một số phụ lục của Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Thay thế Phụ lục số 08, Phụ lục số 09 bằng Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bookmark20]Điều 5. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, phụ lục của Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
[bookmark: bookmark21]1. Thay thế cụm từ ‘‘Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của tổ chức và người đại diện vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô” bằng cụm từ “Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức và người đại diện vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô” tại điểm đ(i) khoản 1 Điều 11.
[bookmark: bookmark22]2. Bãi bỏ cụm từ “Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu” tại điểm đ(ii) khoản 1 Điều 11.
3. Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 bằng Phụ lục số 11, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bookmark23]Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm, cụm từ, phụ lục của Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân
1. Sửa đổi, bổ sung điểm g(ii) khoản 2 Điều 11 như sau:
[bookmark: bookmark24]“ii) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hộ gia đình; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp đối với thành viên là pháp nhân;”.
[bookmark: bookmark25]2. Thay thế cụm từ “địa chỉ thường trú” bằng cụm từ “nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú)”, thay thế cụm từ “số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu” bằng cụm từ “số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân” tại điểm 1.6 Mục B Phụ lục 01.
3. Thay thế Phụ lục 02, Phụ lục 03 bằng Phụ lục số 13, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bookmark26]Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư 25/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ(i) và điểm đ(ii) khoản 1 Điều 9 như sau:
“(i) Đối với cá nhân: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam); số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam);
[bookmark: bookmark27](ii) Đối với tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp; họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị  thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức;”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c(ii) khoản 3 Điều 10 như sau:
[bookmark: bookmark28]“(ii) Thông tin của bên bán, bên chuyển nhượng, bên mua, bên nhận chuyển nhượng: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp; họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức;”.
[bookmark: bookmark29]3. Sửa đổi, bổ sung điểm a(i), điểm b(i), điểm b(ii) khoản 1 và điểm b(i) khoản 2 Điều 11 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a(i) khoản 1 như sau:
[bookmark: bookmark30]“(i) Thông tin về bên bán, bên chuyển nhượng:
[bookmark: bookmark31]- Đối với cá nhân: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam); số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam);
[bookmark: bookmark32]- Đối với tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp; họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức;”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b(i), điểm b(ii) khoản 1 như sau:
“(i) Đối với cá nhân: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam); số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam).
[bookmark: bookmark33](ii) Đối với tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp; họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức;”;
c) Sửa đổi, bổ sung điểm b(i) khoản 2 như sau:
[bookmark: bookmark34]“(i) Thông tin về bên bán, bên mua bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cổ phần:
[bookmark: bookmark35]- Đối với cá nhân: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam); số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam);
[bookmark: bookmark36]- Đối với tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp; họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của tổ chức;”.
4. Thay thế Phụ lục bằng Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bookmark37]Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm, phụ lục của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:
[bookmark: bookmark38]“b) Họ và tên; chức danh và đơn vị công tác hiện tại; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) của Tổng giám đốc (Giám đốc) dự kiến được bổ nhiệm;”.
2. Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 bằng Phụ lục số 16, Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
[bookmark: bookmark39]Điều 10. Điều khoản thi hành
[bookmark: bookmark40]1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.
[bookmark: bookmark41]2. Đối với các hồ sơ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được xem xét, xử lý thi tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2018/TT-NHNN, Thông tư số 22/2022/TT-NHNN, Thông tư số 10/2018/TT-NHNN, Thông tư số 23/2018/TT-NHNN, Thông tư 25/2017/TT-NHNN, Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.
3. Thông tư này bãi bỏ khoản 13 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark42]- Văn phòng Chính phủ;
[bookmark: bookmark43]- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
[bookmark: bookmark44]- Ban Lãnh đạo NHNN;
[bookmark: bookmark45]- Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN;
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]- Các ngân hàng thương mại;
[bookmark: bookmark48]- Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
[bookmark: bookmark49]- Ngân hàng hợp tác xã;
[bookmark: bookmark50]- Các quỹ tín dụng nhân dân;
[bookmark: bookmark51]- Các tổ chức tài chính vi mô;
[bookmark: bookmark52]- Công báo;
[bookmark: bookmark53]- Cổng thông tin điện tử NHNN;
[bookmark: bookmark54]- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH3
	KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC





Đào Minh Tú





DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	STT
	Tên Phụ lục
	Ký hiệu
	Ghi chú

	1
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 01
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN

	2
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 02
	

	3
	Mẫu đơn tham gia thành viên đối với cá nhân
	Phụ lục số 03
	
Thay thế Phụ lục của Thông tư số 01/2023/TT-NHNN

	4
	Mẫu đơn tham gia thành viên đối với hộ gia đình
	Phụ lục số 04
	

	5
	Mẫu đơn tham gia thành viên đối với pháp nhân
	Phụ lục số 05
	

	6
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 06
	

	7
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 07
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 03/2018/TT-NHNN

	8
	Bảng kê khai người có liên quan (sử dụng khi đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến)
	Phụ lục số 08a
	

	9
	Bảng kê khai người có liên quan (sử dụng khi đề nghị xem xét điều kiện thành viên góp vốn là cá nhân)
	Phụ lục số 08b
	

	10
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 09
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 22/2022/TT-NHNN

	11
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 10
	

	12
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 11
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 10/2018/TT-NHNN

	13
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 12
	

	14
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 13
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 23/2018/TT-NHNN

	15
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 14
	

	16
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 15
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 25/2017/TT-NHNN

	17
	Mẫu Sơ yếu lý lịch
	Phụ lục số 16
	Thay thế Phụ lục của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN

	18
	Bảng kê khai người có liên quan
	Phụ lục số 17
	




Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 01
Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



[bookmark: bookmark56]1. Về bản thân
[bookmark: bookmark57]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark58]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark59]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark60]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark61]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark62]- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark63]- Tên, địa chỉ pháp nhân; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp (trường hợp là người đại diện vốn góp của pháp nhân). Trường hợp là người được cử làm đại diện phần vốn hỗ trợ của Nhà nước tại Ngân hàng hợp tác xã, phải có thêm thông tin về tỷ lệ vốn góp được đại diện.
[bookmark: bookmark64]2. Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark65]- Giao dục phổ thông.
[bookmark: bookmark66]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark67]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	
	


- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo	kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính (4).
4. Mối quan hệ
	STT
	Họ và tên
	Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
	Mối quan hệ với người khai(5)
	Chức vụ tại ngân hàng hợp tác xã

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Anh ruột
	

	2
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	


[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]5. Năng lực hành vi dân sự(6)
6. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark70]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark71]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark72]- Đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện để giữ chức danh…………………………………… tại ngân hàng hợp tác xã.
[bookmark: bookmark73]- Thông báo cho ngân hàng hợp tác xã về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xem xét đề nghị của ngân hàng hợp tác xã.
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho ngân hàng hợp tác xã để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(7)




Ghi chú:
[bookmark: bookmark74]Người khai khải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng là hợp tác xã về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark75](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang năm giữ
[bookmark: bookmark76](2) Phải đảm bảo tính liên lục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark77](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark78](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark79](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark80](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark81](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark82](5) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
[bookmark: bookmark83](6) Ghi cụ thể: Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
(7) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.    









Phụ lục số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	STT
	Người khai và “người có liên quan”của người khai
	Số
CMND/số định danh cá nhân/số
Hộ chiếu; Số Giấy phép(1)
	Mối quan hệ với người khai(2)

	Đã tham gia góp vốn tổ chức tín dụng
	Số vốn góp tại ngân hàng hợp tác xã khi thành lập

	
	
	
	
	Tên, địa chỉ tổ chức tín dụng

	Tỷ lệ góp vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%)
	

	I
	Tổ chức khai
	

	1
	Tổ chức A
	
	Tổ chức khai
	
	
	

	II.
	Người có liên quan/tổ chức có liên quan
	

	1.
	Nguyễn Văn A/
Tổ chức B
	
	Giám đốc/
Công ty con
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	% (chi tiết từng tổ chức tín dụng)
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark84](1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức.
[bookmark: bookmark85](2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu..
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.


Phụ lục số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 01
Mẫu đơn tham gia thành viên đối với cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

…….., ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA THÀNH VIÊN
(Đối với cá nhân)
Kính gửi: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân …………………………

[bookmark: bookmark86]1. Cá nhân đề nghị tham gia thành viên
[bookmark: bookmark87]- Họ và tên (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa).
[bookmark: bookmark88]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark89]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.
[bookmark: bookmark90]- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark91]- Nghề nghiệp, nơi công tác và chức vụ hiện tại.
- Số điện thoại.
[bookmark: bookmark92]Sau khi nghiên cứu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân ……………và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin được đăng ký tham gia là thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân…………….với số tiền góp vốn là …………………đồng.
2. Cam kết
[bookmark: bookmark93]Tôi xin cam kết:
[bookmark: bookmark94]a) Góp đủ vốn đã đăng ký và góp vốn đúng thời hạn theo quy định của Quỹ tín dụng nhân dân ………………………..;
[bookmark: bookmark95]b) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của vốn góp vào Quỹ tín dụng nhân dân………………..;
[bookmark: bookmark96]c) Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân và các quy định của pháp luật có liên quan;
d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm theo quy định.

	
	Người đề nghị tham gia thành viên
(Ký, ghi rõ họ, tên)












Phụ lục số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Mẫu đơn tham gia thành viên đối với hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

…….., ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA THÀNH VIÊN
(Đối với hộ gia đình)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân………………….

[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]1. Cá nhân đại diện hộ gia đình đề nghị tham gia thành viên
[bookmark: bookmark99]- Họ và tên (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa).
[bookmark: bookmark100]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark101]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.
[bookmark: bookmark102]- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark103]- Nghề nghiệp, nơi công tác và chức vụ hiện tại.
- Số điện thoại.
[bookmark: bookmark104]Sau khi nghiên cứu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân………………..và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi được các thành viên trong hộ gia đình cử làm đại diện đăng ký tham gia làm thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân………………… với số tiền góp vốn là……………………đồng.
2. Cam kết
[bookmark: bookmark105]Chúng tôi xin cam kết:
[bookmark: bookmark106]a) Góp đủ vốn đã đăng ký và góp vốn đúng thời hạn theo quy định của Quỹ tín dụng nhân dân………;
[bookmark: bookmark107]b) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của vốn góp vào Quỹ tín dụng nhân dân…………….;
[bookmark: bookmark108]c) Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân và các quy định của pháp luật có liên quan;
d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm theo quy định.
(Đính kèm văn bản ủy quyền của các thành viên trong hộ gia đình)

	
	Người đại diện hộ gia đình
(Ký, ghi rõ họ, tên)











Phụ lục số 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 03
Mẫu đơn tham gia thành viên đối với pháp nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

…….., ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA THÀNH VIÊN
(Đối với pháp nhân)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân………………

[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]1. Pháp nhân đề nghị tham gia thành viên
[bookmark: bookmark111]- Tên pháp nhân (tên đầy đủ, tên giao dịch nếu có, ghi bằng chữ in hoa).
[bookmark: bookmark112]- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập hoặc số giấy tờ khác có giá trị tương đương, do... cấp ngày.... tháng……năm ....
[bookmark: bookmark113]- Vốn điều lệ.
[bookmark: bookmark114]- Địa chỉ trụ sở chính.
[bookmark: bookmark115]- Số điện thoại.                                Số Fax.
[bookmark: bookmark116]2. Người đại diện theo pháp luật
[bookmark: bookmark117]- Họ và tên (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa).
[bookmark: bookmark118]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark119]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.
[bookmark: bookmark120]- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark121]- Chức vụ đang đảm nhiệm.
[bookmark: bookmark122]- Số điện thoại.
[bookmark: bookmark123]3. Người đại diện theo ủy quyền tại quỹ tín dụng nhân dân
[bookmark: bookmark124]- Họ và tên (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa).
[bookmark: bookmark125]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark126]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân.
[bookmark: bookmark127]- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark128]- Chức vụ đang đảm nhiệm.
[bookmark: bookmark129]- Số điện thoại.
[bookmark: bookmark130]4. Số vốn góp, nắm giữ cổ phần tại các tổ chức khác
[bookmark: bookmark131]- Tên tổ chức, doanh nghiệp mà pháp nhân đang có vốn góp, nắm giữ cổ phần.
- Số vốn góp, nắm giữ cổ phần; tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức, doanh nghiệp đó.
[bookmark: bookmark132]Sau khi nghiên cứu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân…………và các quy định của pháp luật có liên quan, (tên pháp nhân) đăng ký tham gia làm thành viên Quỹ tín dụng nhân dân……………với	 số tiền góp vốn là……………….đồng.
[bookmark: bookmark133]5. Cam kết
[bookmark: bookmark134]a) Góp đủ vốn đã đăng ký và góp vốn đúng thời hạn theo quy định của Quỹ tín dụng nhân dân………………..;
[bookmark: bookmark135]b) Có đủ năng lực tài chính để góp vốn vào Quỹ tín dụng nhân dân………………….theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Không sử dụng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của vốn góp vào Quỹ tín dụng nhân dân;
[bookmark: bookmark136]c) Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân và các quy định của pháp luật có liên quan;
d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm.

	
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu)






Phụ lục số 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 04
Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



[bookmark: bookmark141]1. Về bản thân
[bookmark: bookmark142]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark143]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark144]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark145]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark146]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
- Tên, địa chỉ pháp nhân; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp (trường hợp là người đại diện vốn góp của pháp nhân).
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]2.Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark149]- Giáo dục phổ thông.
[bookmark: bookmark150]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark151]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	
	


- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo	kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính (4).
4. Mối quan hệ:
	STT
	Họ và tên
	Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
	Mối quan hệ với người khai(5)
	Chức vụ tại ngân hàng hợp tác xã

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Anh ruột
	

	2
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	


[bookmark: bookmark153]5. Năng lực hành vi dân sự (6)
6. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark154]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark155]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark156]- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh …………………………tại Quỹ tín dụng nhân dân………………
- Thông báo cho Quỹ tín dụng nhân dân về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang xem xét đề nghị của Quỹ tín dụng nhân dân	
· [bookmark: bookmark157]Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân:	đè
trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(7)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark158]Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và quỹ tín dụng nhân dân về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark159](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
[bookmark: bookmark160](2) Phải đảm bảo tính liên lục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark161](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark162](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark163](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark164](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark165](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nên tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark166](5) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
[bookmark: bookmark167](6) Ghi cụ thể: Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
(7) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






Phụ lục số 07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



[bookmark: bookmark169]1. Về bản thân
[bookmark: bookmark170]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark171]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark172]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark173]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark174]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark175]- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark176]- Tên, địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp (trường hợp thành viên góp vốn là pháp nhân).
[bookmark: bookmark177]2. Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark178]- Giáo dục phổ thông.
[bookmark: bookmark179]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học: bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark180]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark181]- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(4).
[bookmark: bookmark182]4. Năng lực hành vi dân sự(5)
5. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark183]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark184]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark185]- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh………………tại Tổ chức tài chính vi mô………………..(6)
[bookmark: bookmark186]- Thông báo cho Tổ chức tài chính vi mô	 về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xem xét đề nghị của Tổ chức tài chính vi mô………………………(7)
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho tổ chức tài chính vi mô là đúng sự thật, Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(8)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark187]Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tài chính vi mô về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark188](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
[bookmark: bookmark189](2) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark190](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark191](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark192](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark193](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark194](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark195](5) Ghi cụ thể:
[bookmark: bookmark196](i) Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
[bookmark: bookmark197](ii) Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).
[bookmark: bookmark198](6), (7): Cam kết khi khai thông tin để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.
(8) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết. 






Phụ lục số 08a
Bảng kê khai người có liên quan sử dụng khi
đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	STT
	Người khai và “người có liên quan” của người khai
	Số CMND/số định danh cá
nhân/số Hộ chiếu (1)
	Mối quan hệ với người khai(2)
	Chức vụ tại tổ chức tài chính vi mô đề nghị

	I
	Người kê khai

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Người khai

	II
	Người có liên quan

	2
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(3)



[bookmark: bookmark199]Ghi chú:
[bookmark: bookmark200](1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark201](2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.


Phụ lục số 08b
Bảng kê khai người có liên quan sử dụng khi
đề nghị xem xét điều kiện thành viên góp vốn là cá nhân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	STT
	Người khai và “người có liên quan”của người khai
	Số
CMND/số định danh cá nhân/số Hộ chiếu; Số Giấy phép(1)
	Mối quan hệ với người khai(2)
	Đã tham gia góp vốn tổ chức tín dụng
	Số vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô khi thành lập

	
	
	
	
	Tên, địa chỉ tổ chức tín dụng
	Tỷ lệ góp vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%)
	

	I
	Người kê khai
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Người khai
	
	
	

	II.
	Người có liên quan/Tổ chức có liên quan
	

	1
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	
	
	

	2
	Công ty X
	
	Là công ty do ông A là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc),...
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	% (chi tiết từng tổ chức tín dụng)
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



[bookmark: bookmark205]Ghi chú:
[bookmark: bookmark206](1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức.
[bookmark: bookmark207](2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu.
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






[bookmark: bookmark208]Phụ lục số 09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 08
Mẫu Sơ yếu lý lịch

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



[bookmark: bookmark209]1. Về bản thân
[bookmark: bookmark210]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark211]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark212]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark213]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark214]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark215]- Tên, địa chỉ pháp nhân; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp (trường hợp là người đại diện vốn góp của pháp nhân). Trường hợp là người được cử làm đại diện phần vốn hỗ trợ của Nhà nước tại Ngân hàng hợp tác xã, phải có thêm thông tin về tỷ lệ vốn góp được đại diện.
[bookmark: bookmark216]2. Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark217]- Giáo dục phổ thông.
[bookmark: bookmark218]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark219]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(4) 
[bookmark: bookmark222]4. Năng lực hành vi dân sự(5) 
5. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark223]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark224]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark225]- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh………………….. tại Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân………………………
[bookmark: bookmark226]- Thông báo cho tổ chức tín dụng là hợp tác xã về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang xem xét đề nghị của Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân…………….
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho Ngân hàng hợp tác xã Quỹ tín dụng nhân dân:…………………… để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark227]Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng là hợp tác xã về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark228](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang năm giữ.
[bookmark: bookmark229](2) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark230](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark231](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark232](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark233](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark234](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ. h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark235](5) Ghi cụ thể: Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
(6) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






Phụ lục số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 09
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh....

	STT
	Người khai và “người có liên quan” của người khai
	Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (đối với người không có quốc tịch Việt Nam)
	Mối quan hệ với người khai(1)
	Chức vụ tại ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân……

	I
	Người kê khai

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Người khai
	

	II
	Người có liên quan

	2
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(2)



[bookmark: bookmark236]Ghi chú:
[bookmark: bookmark237](1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.


Phụ lục số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 01
Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



[bookmark: bookmark239]1. Về bản thân
[bookmark: bookmark240]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark241]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark242]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark243]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark244]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark245]- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark246]- Tên, địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp (trường hợp thành viên góp vốn là pháp nhân).
[bookmark: bookmark247]2. Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark248]- Giáo dục phổ thông.
[bookmark: bookmark249]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark250]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức
vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính.
[bookmark: bookmark253]4. Năng lực hành vi dân sự(5) 
5. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark254]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark255]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho Tổ chức tài chính vi mô……………………… để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp là đúng sự thật.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark256]Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tài chính vi mô về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark257](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
[bookmark: bookmark258](2) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark259](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark260](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark261](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark262](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark263](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark264](5) Ghi cụ thể:
[bookmark: bookmark265](i) Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
[bookmark: bookmark266](ii) Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).
(6) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






Phụ lục số 12
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	STT
	Người khai và “người có liên quan” của người khai
	Số CMND/ số định danh cá nhân/số Hộ chiếu: Số Giấy phép(1)
	Mối quan hệ với người khai(2)
	Đã tham gia góp vốn tổ chức tín dụng
	Số vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô khi thành lập

	
	
	
	
	Tên, địa chỉ tổ chức tín dụng
	Tỷ lệ góp vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%)
	

	I
	Người kê khai/tổ chức khai
	

	1
	Nguyễn Văn A/ Tổ chức A
	
	Người khai/Tổ chức khai
	
	
	

	II
	Người có liên quan/tổ chức có liên quan
	

	1
	Nguyễn Thị B/
Tổ chức B
	
	Vợ/
Công ty con
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	% (chi tiết từng tổ chức tín dụng)
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)



[bookmark: bookmark267]Ghi chú:
[bookmark: bookmark268](1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức.
[bookmark: bookmark269](2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu.
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.




Phụ lục số 13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Mẫu Sơ yếu lý lịch

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân
[bookmark: bookmark271]- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark272]- Họ và tên thường gọi.
[bookmark: bookmark273]- Bí danh (nếu có).
[bookmark: bookmark274]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark275]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark276]- Tên, địa chỉ pháp nhân; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp (trường hợp là người đại diện vốn góp của pháp nhân).
[bookmark: bookmark277]2. Trình độ học vấn:
[bookmark: bookmark278]- Giáo dục phổ thông.
[bookmark: bookmark279]- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
[bookmark: bookmark280]3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(2)
	Đơn vị công tác
	Chức
vụ
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(3)

	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282]- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(4).
[bookmark: bookmark283]4. Năng lực hành vi dân sự(5) 
5. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark284]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark285]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark286]- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ………………. tại Quỹ tín dụng nhân dân…………………………….
[bookmark: bookmark287]- Thông báo cho Quỹ tín dụng nhân dân về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang xem xét đề nghị của Quỹ tín dụng nhân dân…………………………	
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân……………………..Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)



Ghi chú:
[bookmark: bookmark288]Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng là hợp tác xã về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark289](1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
[bookmark: bookmark290](2) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark291](3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark292](i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark293](ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark294](iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark295](4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark296](5) Ghi cụ thể: Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự.
(6) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






Phụ lục số 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 03
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh……

	STT
	Người khai và “người có liên quan” của người khai
	Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
	Mối quan hệ với người khai(1)
	Chức vụ tại quỹ tín dụng nhân dân đề nghị

	I
	Người kê khai

	1
	Nguyễn Văn A
	
	Người khai
	

	II
	Người có liên quan

	2
	Nguyễn Thị B
	
	Vợ
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày... tháng... năm…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(2)



[bookmark: bookmark297]Ghi chú:
[bookmark: bookmark298](1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ các nội dung khác nếu thấy cần thiết.






Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Thông tin người kê khai
2. Người có liên quan
	STT
	Người có liên quan
	Mối quan hệ với người khai
	Tham gia góp vốn

	
	
	
	Tên tổ chức tín dụng
	Tỷ lệ sở hữu, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Nguyễn Văn A
	Người khai
	
	

	2.
	Nguyễn Thị B
	Vợ
	
	

	3.
	Công ty X
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	% (chi tiết từng tổ chức tín dụng)


Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Người khai (6)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
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[bookmark: bookmark299]HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU
[bookmark: bookmark300]1. Đối với phần kê khai Thông tin người kê khai: Kê khai thông tin của cá nhân, tổ chức, bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
[bookmark: bookmark301]a) Đối với cá nhân, kê khai các nội dung sau đây:
[bookmark: bookmark302]- Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú).
[bookmark: bookmark303]- Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; nơi ở hiện tại.
[bookmark: bookmark304]- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
[bookmark: bookmark305]b) Đối với tổ chức, kê khai các nội dung sau đây:
[bookmark: bookmark306]- Tên tổ chức;
[bookmark: bookmark307]- Địa chỉ;
[bookmark: bookmark308]- Số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, ngày cấp, nơi cấp.
[bookmark: bookmark309]2. Đối với phần kê khai Người có liên quan
[bookmark: bookmark310]2.1. Cột (2): Liệt kê người khai và tất cả người có liên quan của người khai là cá nhân, tổ chức, bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, “Người có liên quan” tham chiếu theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định của Ngân hàng Nhà nước.
[bookmark: bookmark311]2.2. Cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan ở cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định có liên quan để điền vào cột (3).
[bookmark: bookmark312]2.3. Cột (4): Ghi rõ tên, địa chỉ các tổ chức tín dụng đã tham gia góp vốn.
2.4. Đối với phần kê khai tại (6): Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu.  


Phụ lục số 16
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 01
Mẫu Sơ yếu lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	
Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

	SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)



1. Về bản thân
- Họ và tên khai sinh.
[bookmark: bookmark317]- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
[bookmark: bookmark318]- Ngày, tháng, năm sinh.
[bookmark: bookmark319]- Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark320]- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
[bookmark: bookmark321]- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).
[bookmark: bookmark322]2. Trình độ học vấn
[bookmark: bookmark323]- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay (2).
	STT
	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3)
	Đơn vị công tác
	Chức vụ (4)
	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao
	Ghi chú(5)

	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark324]- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(6).
4. Năng lực hành vi dân sự(7)
[bookmark: bookmark325]4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).
5. Cam kết trước pháp luật
[bookmark: bookmark326]Tôi cam kết:
[bookmark: bookmark327]- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh………..tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
[bookmark: bookmark328]- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
[bookmark: bookmark329]- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ……. (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày ... tháng ... năm ...
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(8)


[bookmark: bookmark330]Ghi chú:
[bookmark: bookmark331]1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
[bookmark: bookmark332]2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
[bookmark: bookmark333]3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
[bookmark: bookmark334]4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark335]5. Ghi chú nêu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark336]a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
[bookmark: bookmark337]b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
[bookmark: bookmark338]c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark339]d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
[bookmark: bookmark340]6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
[bookmark: bookmark341]7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)








Phụ lục số 17
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 02
Bảng kê khai người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	STT
	Người khai và “người có liên quan” của
người khai
	Mối quan hệ với người khai(1)
	Số Chứng minh nhân dân/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam)
	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị
	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng
đề nghị
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại	tổ
chức tín dụng đề nghị (%)
	…

	2
	Nguyễn Văn A
	Người khai
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị B
	Vợ
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

	
	.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)(2)


Ghi chú:
(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này.
(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
[bookmark: _GoBack]

